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Số thứ tự là sbd- ví dụ 001 thì SBD LÀ SỐ 1 – bó các số 0 đằng trước 
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Số chứng 
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Lớp khóa Hạng 
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hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Đào Mạnh Nam 30/12/2003 Tổ 15, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, T. 

Lai Châu 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012203001285 

002 An Đỗ Nam 04/11/2005 Số 9 Ngõ 228 Tổ 64, P. Giáp Bát, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026616 

003 An Dương Văn Nam 10/06/2004 Thôn Núi, X. Việt Tiến, H. Việt Yên, T. 

Bắc Giang 
X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204003820 

004 An Lê Bật Nam 17/05/1999 Tổ PD 9, TT. Nưa, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X B2 010170118399 01/12/2017 A1K46/23 A1 Sát hạch H 038099000174 

005 Anh Đỗ Thị Mai Nữ 07/10/2005 Trung Hoàng, X. Thanh Bình, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305043674 

006 Anh Hoàng Duy Nam 27/04/2005 17F Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K35/23 A1 SH lại TH 001205004958 

007 Anh Lê Đức Nam 16/09/2005 103 Tổ 9 Vĩnh Phúc 2, P. Vĩnh Phúc, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020869 

008 Anh Lê Nguyễn Phương Nữ 22/09/2005 Tổ DP 12, TT. Phú Thiện, H. Phú Thiện, 

T. Gia Lai 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064305010480 

009 Anh Ngô Huyền Nữ 02/10/1995 Số 10 Ngách 20/2 Hào Nam, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195011067 

010 Anh Nguyễn Cát Vy Nữ 23/09/1999 1/C2 KGD 678, Tổ 43, P. Xuân La, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199009524 

011 Anh Nguyễn Châu Nữ 11/10/2005 Tổ DP 15, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305000138 

012 Anh Nguyễn Đình Quang Nam 20/12/1999 17 Ngách 66/13 Ngõ Đình Đông, Bạch 

Mai, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099001565 
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013 Anh Nguyễn Duy Nam 27/11/2004 42 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X B1 010231018763 28/02/2023 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001204013726 

014 Anh Nguyễn Phương Nữ 11/09/2005 10 Kim Mã Thượng, P. Cống Vị, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006723 

015 Anh Nguyễn Thế Nam 30/05/1977 Yên Lạc 2, X. Cần Kiệm, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X B2 750207017997 29/09/2020 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001077034452 

016 Anh Nguyễn Thị Lan Nữ 14/11/1998 Tổ DP Số 5, TT. Phúc Thọ, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198024509 

017 Anh Nguyễn Thị Lan Nữ 04/10/1997 Thôn Thượng, X. Đại Thịnh, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197020176 

018 Anh Nguyễn Tuấn Nam 18/03/1993 Khu 5, X. Tứ Xã, H. Lâm Thao, T. Phú 

Thọ 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025093004114 

019 Anh Nguyễn Vân Nữ 13/11/2004 Đặng Giang, X. Hòa Phú, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304048915 

020 Anh Phạm Quỳnh Nữ 14/08/2005 Số 14 Ngõ 128 Phố Vọng, P. Phương 

Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K38/23 A1 SH lại TH 001305012857 

021 Anh Tạ Quang Nam 04/06/1999 P517a, 21 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099001269 

022 Anh Trần Thị Vân Nữ 26/09/2004 Nam Bản, X. Tân Phong, H. Bình 

Xuyên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304004185 

023 Bảo Nguyễn Viết Gia Nam 04/09/2005 54 Ngách 158/177 Ngọc Hà, P. Ngọc 

Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K35/23 A1 SH lại TH 001205014911 

024 Bảo Phạm Quốc Nam 28/04/2005 Ngưu Trì, X. Nam Cường, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205004841 

025 Chung Nguyễn Hữu Nam 21/10/1968 286 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 010989001497 01/10/1998 A1K46/23 A1 Sát hạch H 001068000671 

026 Chung Nguyễn Thế Nam 15/10/1994 Tựu Liệt, X. Tam Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X C 380187010394 06/07/2018 A1K45/23 A1 Sát hạch H 038094015776 

027 Cường Phan Văn Nam 04/03/1999 9 Ngõ 32 Phan Văn Trường, Tổ 5, P. 

Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K44/23 A1 SH lại TH 048099000008 
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028 Đạt Vũ Trọng Nam 14/07/2000 21B Chu Văn An, P. Quang Trung, TP. 

Hải Dương, T. Hải Dương 

X B2 300207002802 18/03/2020 A1K45/23 A1 Sát hạch H 030200004712 

029 Đức Bùi Việt Nam 10/09/2005 Tổ 19, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205007093 

030 Đức Nguyễn Trọng Nam 22/02/2005 Quảng Xá, X. Trung Phúc Cường, H. 

Nam Đàn, T. Nghệ An 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205013921 

031 Dũng Dương Anh Nam 08/08/1984 2 Hàng Điếu, P. Cửa Đông, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001084101330 

032 Dũng Hà Mạnh Nam 22/05/2005 Phố Đoàn, X. Lũng Niêm, H. Bá Thước, 

T. Thanh Hóa 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205005603 

033 Dũng Nguyễn Tiến Nam 24/08/2003 Xóm 10, X. Lưu Phương, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X B2 380237011117 01/08/2023 A1K45/23 A1 Sát hạch H 037203004051 

034 Dũng Nguyễn Văn Nam 15/12/1993 Cộng Hòa, X. Thái Hòa, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X B2 990208007326 09/12/2020 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001093034255 

035 Dũng Phạm Tiến Anh Nam 06/10/2005 Thôn Vệ, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008059 

036 Duy Vũ Lê Nam 30/04/2005 39/7 Tổ 10 KP 5, P. Phước Long B, Q.9, 

TP. Hồ Chí Minh 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 077205001488 

037 Giang Nguyễn Thế Trường Nam 10/10/2004 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K30/23 A1 SH lại TH 040204000305 

038 Giang Trần Hương Nữ 25/10/2004 Tổ 4, TT. Lâm, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304002240 

039 Hà Trần Thanh Nữ 19/03/2004 68 Vĩnh Hồ, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X B2 011235022789 19/05/2023 A1K46/23 A1 Sát hạch H 001304000764 

040 Hải Nguyễn Ngọc Nam 24/04/1996 1 Ngõ 436 Bạch Đằng, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096012312 

041 Hào Nguyễn Tấn Nam 27/12/1994 Sơn Cẩm Nga, X. Bình Lãnh, H. Thăng 

Bình, T. Quảng Nam 

X C 330187022639 20/09/2018 A1K46/23 A1 Sát hạch H 049094020354 

042 Hiền Phạm Văn Nam 10/06/1985 Thôn Trung, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001085020408 
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043 Hiếu Âu Hoàng Nam 14/12/2002 Tổ 2, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202023075 

044 Hiếu Lê Đình Nam 11/04/2005 Tổ 22, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027112 

045 Hiếu Nguyễn Minh Nam 05/08/2003 15 Ngõ 477 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 330232010758 14/09/2023 A1K46/23 A1 Sát hạch H 001203008839 

046 Hiếu Trịnh Minh Nam 20/07/1999 TDP Viện 6, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099008696 

047 Hoa Nguyễn Thị Nữ 08/11/1987 Nhật Quả Nam, X. Thọ Dân, H. Triệu 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035187008604 

048 Hòa Đào Thị Minh Nữ 06/10/2003 Xóm 4, X. Mỹ Thành, H. Mỹ Lộc, T. 

Nam Định 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303011504 

049 Hoàng Lê Huy Nam 23/06/2003 Ngô Đồng, X. Hồng Dương, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203050476 

050 Hoàng Nguyễn Huy Nam 24/10/1996 Thôn Úc, X. Tân Lập, H. Lục Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015096003754 

051 Hoàng Nguyễn Minh Nam 22/08/2005 4 Ngách 34/43 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017949 

052 Hùng Đoàn Bá Nam 12/05/1983 Phú Lương, X. Hưng Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 

X D 380136040034 27/06/2013 A1K46/23 A1 Sát hạch H 038083049002 

053 Hưng Hoàng Tuấn Nam 14/07/2004 302 Nhà A TT Hồ Đình, P. Thanh 

Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204003533 

054 Huy Đỗ Đức Nam 28/05/2004 Tổ 9, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 
X B2 010227123998 28/09/2022 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001204026868 

055 Huy Nguyễn Quang Nam 10/06/2005 Tổ 21, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011625 

056 Huy Nguyễn Trần Nam 06/07/2002 10 Cổng 4 Ngõ Văn Hương, P. Hàng 

Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 010210063818 29/10/2021 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001202021427 

057 Huy Nguyễn Trường Nam 23/06/2005 15 Ngách 1/62 Bùi Xương Trạch, P. 

Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205003065 
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058 Huy Phùng Quang Nam 22/10/2005 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205049904 

059 Huy Phùng Quốc Nam 16/08/2004 Tổ 12 Cụm 2, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010902 

060 Huyền Nguyễn Thị Nữ 19/08/2004 Buôn Ko Hneh, X. Cuôr Đăng, H. Cư 

M'gar, T. Đắk Lắk 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066304007711 

061 Khánh Nguyễn Văn Nam 02/06/1988 47 Vạn Phúc Thượng, P. Cống Vị, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 010164038203 21/05/2016 A1K36/23 A1 Sát hạch H 001088002640 

062 Khoa Nguyễn Văn Nam 18/10/1999 Xóm 7 Yên Nội, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099008207 

063 Khôi Bùi Minh Nam 22/07/2005 Tổ DP 6, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018166 

064 Khôi Đỗ Mạnh Nam 27/01/2000 Thôn Chè, X. Liên Bão, H. Tiên Du, T. 

Bắc Ninh 

X B2 330204011419 31/07/2020 A1K45/23 A1 Sát hạch H 027200004846 

065 Kiên Trần Trung Nam 25/05/2005 Đản Mỗ, X. Uy Nỗ, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205023957 

066 Kiệt Đỗ Tuấn Nam 02/01/2005 50 Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021148 

067 Lam Trần Trúc Nữ 23/04/2004 10 Nguyễn Khắc Cần, P. Tràng Tiền, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304001669 

068 Lâm Nguyễn Văn Nam 17/04/1993 Từ Vân, X. Lê Lợi, H. Thường Tín, TP. 

Hà Nội 

X B2 010213056260 06/07/2021 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001093034082 

069 Liên Nguyễn Thị Hà Nữ 29/03/2002 Tổ 13, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302002347 

070 Linh Đặng Đức Tuấn Nam 08/10/1993 P105 A5 TT Khương Trung, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K39/23 A1 SH lại TH 001093039854 

071 Linh Ngô Thùy Nữ 20/11/2004 33/8 Ngõ 108 Trần Phú, Tổ 7, P. Mộ 

Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304025758 

072 Linh Nguyễn Diệu Nữ 17/09/2005 P502 CC 118 Hoàng Quốc Việt, P. 

Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K43/23 A1 SH lại (L+H) 001305011750 
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073 Linh Nguyễn Khánh Nữ 07/11/2005 113B H2 TT KHXH&NV, P. Cống Vị, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014550 

074 Linh Nguyễn Khánh Nữ 06/10/2005 Tổ 13, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305044310 

075 Linh Trần Vũ Bảo Nữ 11/03/2004 586 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304000852 

076 Lộc Nguyễn Tiến Phúc Nam 29/11/2004 Đội 7 Quảng Yên, X. Yên Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033697 

077 Long Phạm Hoàng Nam 25/07/2005 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lại TH 001205009685 

078 Mai Phan Quỳnh Nữ 05/06/2005 Triệu Xuyên 2, X. Long Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305055134 

079 Mai Trần Chi Nữ 22/03/2005 P9 Q38 TT Trương Định, P. Tương Mai, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lại TH 001305004990 

080 Mạnh Văn Huy Nam 16/02/2004 Tổ DP Kim Sơn, P. Mai Lâm, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204027190 

081 Minh Lưu Công Nam 06/09/2001 Khu ĐTM Văn Quán, Yên Phúc, P. Văn 

Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B1 010209056825 06/07/2020 A1K46/23 A1 Sát hạch H 019201000018 

082 Minh Nguyễn Quang Nam 16/08/2005 P4 B5 TT Trường NAQ, P. Trung Liệt, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205000146 

083 My Nguyễn Trần Hà Nữ 21/08/2003 51 Ngõ Lệnh Cư, P. Thổ Quan, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303003817 

084 Nam Nguyễn Ngọc Nam 26/10/1990 Thôn 3, X. Đại Yên, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024090000292 

085 Nga Đoàn Thị Nữ 25/09/1982 Sồng Lạc Thịnh, X. Phương Định, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036182009818 

086 Ngân Đỗ Thị Thu Nữ 23/09/2005 TT Trung Đoàn 17, X. Ngũ Hiệp, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305019259 

087 Ngân Hoàng Kim Nữ 26/10/2005 27 Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018914 
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088 Nghĩa Trần Minh Nam 21/11/2004 14 Ngách 66/40 Yên Lạc, P. Vĩnh Tuy, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017087 

089 Ngọc Hoàng Thị Nữ 23/05/2005 Phương Thượng 2, X. Lê Hồ, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305006842 

090 Ngọc Lù Minh Nam 10/08/1990 Quán Thèn, X. Bản Díu, H. Xín Mần, T. 

Hà Giang 

X C 250186005410 27/04/2018 A1K46/23 A1 Sát hạch H 002090010891 

091 Ngọc Nguyễn Dương Nam 15/10/1978 P4B5 TT Trường NAQ, P. Trung Liệt, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 010093032909 22/04/2009 A1K45/23 A1 Sát hạch H 027078008831 

092 Nguyên Lâm Văn Nam 01/03/1986 Bình Linh, X. Hạnh Phúc, H. Quảng 

Uyên, T. Cao Bằng 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004086007746 

093 Nguyên Trần Trình Nam 05/03/2003 435 Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010233051056 11/08/2023 A1K44/23 A1 SH lại TH 231203000031 

094 Nhậm Phạm Văn Nam 19/06/1991 24B Nguyễn An Ninh, X. Lộc An, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 

X C 360193008547 10/10/2019 A1K46/23 A1 Sát hạch H 036091003859 

095 Nhi Trần Bình Nữ 18/12/1997 142 Xóm Dân Chủ, P. Văn Miếu, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 991177000947 09/05/2017 A1K43/23 A1 Sát hạch H 001197008736 

096 Nhi Vương Tú Nữ 03/11/2004 Phú Mỹ, X. Ngọc Mỹ, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304036670 

097 Nhinh Vũ Thị Nữ 26/08/2002 Tân Hợp, X. Tân Phong, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302005687 

098 Nhuân Đỗ Thị Nữ 07/09/1988 Huệ Lai, X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. 

Hưng Yên 

X B1 011229110218 03/03/2022 A1K46/23 A1 Sát hạch H 030188023717 

099 Nông Nguyễn Duy Nam 27/08/1991 Xóm 2, X. Nhân Sơn, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 
X B2 010111066439 01/09/2011 A1K46/23 A1 Sát hạch H 186977699 

100 Phát Phạm Ngọc Nam 23/08/2005 37 Ngách 285/71 Đội Cấn, P. Liễu Giai, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021759 

101 Phong Tạ Văn Nam 06/11/1994 Tân Hùng, X. Hải Hòa, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X C 010221149039 16/11/2022 A1K46/23 A1 Sát hạch H 036094018768 

102 Phú Phan Đình Nam 23/05/2000 Xóm 4, X. Xuân Phương, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200011481 

103 Phúc Đỗ Tuấn Nam 03/08/2005 Xóm Ba, X. Vân Nội, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205001182 
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104 Phúc Nguyễn Trung Nam 13/10/2003 P1006 A2 CC 54 Hạ Đình, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203010935 

105 Phước Bùi Văn Nam 17/05/1988 Xóm Củ, X. Tú Sơn, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017088006446 

106 Phương Nguyễn Hải Mai Nữ 09/09/2001 TDP Đông Ngạc 4, P. Đông Ngạc, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301012761 

107 Phương Nguyễn Lan Nữ 02/02/2003 16 A1 Ngõ Giếng Mứt, P. Trương Định, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303011850 

108 Phương Nguyễn Thảo Nữ 10/05/2000 18 Ngõ 85 Lê Thanh Nghị, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B1 011225010008 28/01/2022 A1K41/23 A1 SH lại TH 001300000563 

109 Quang Nguyễn Văn Nam 08/09/2005 Trung Hạ Đại Vượng, X. Thanh 

Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205009043 

110 Quỳnh Vũ Thị Nữ 30/06/1998 Đồng Ô, X. Hà Tiến, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038198010988 

111 Sơn Hoàng Văn Nam 20/02/2004 Xuân Tiên, X. Dân Lực, H. Triệu Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204021024 

112 Sơn Trần Văn Nam 28/07/1996 Xóm 10, X. Nghĩa Đồng, H. Tân Kỳ, T. 

Nghệ An 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040096020847 

113 Tâm Nguyễn Thị Thanh Nữ 19/03/2005 X. Cao Xá, H. Tân Yên, T. Bắc Giang X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305004422 

114 Tân Hoàng Duy Nam 14/04/1991 16 Ngô Thì Nhậm, P. Phạm Đình Hổ, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010174033450 12/04/2017 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001091001132 

115 Thái Phạm Hồng Nam 29/11/1976 Tổ 19 Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X B2 010065001926 13/11/2006 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001076012371 

116 Thắng Trần Việt Nam 02/10/2005 Bình Minh 1, X. Việt Hùng, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205003946 

117 Thanh Trần Văn Nam 28/03/1956 34 Tổ 2B, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001056040434 
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118 Thánh Vi Văn Nam 16/05/1996 Bản Xim, X. Quang Chiểu, H. Mường 

Lát, T. Thanh Hóa 
X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038096024654 

119 Thảo Nguyễn Phương Nữ 26/10/2005 Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305046241 

120 Thịnh Lưu Duy Nam 21/11/2004 Tiểu Khu 6, TT. Lương Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K41/23 A1 SH lại (L+H) 017204008752 

121 Thông Nguyễn Hữu Nam 05/02/2003 P100 Nhà C8, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X B2 010229086334 01/07/2022 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001203000035 

122 Thư Bùi Anh Nữ 07/03/2005 38 Đường 10 Nghĩa Dũng, P. Phúc Xá, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003388 

123 Thúy Trần Thanh Nữ 19/04/2005 Khối Quang Trung, P. Vinh Tân, TP. 

Vinh, T. Nghệ An 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305020783 

124 Tiến Lê Anh Nam 26/03/2003 17 Hàng Quạt, P. Hàng Gai, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K43/23 A1 SH lại (L+H) 001203001818 

125 Tiến Nguyễn Anh Nam 15/08/2005 Tổ 1, P. Tân Thành, TP. Thái Nguyên, T. 

Thái Nguyên 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019205002716 

126 Tiến Vương Văn Nam 27/09/2004 Thôn 5, X. Phú Cát, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033354 

127 Toán Lường Văn Nam 01/08/1990 Co Hả, X. Thạch Lương, H. Văn Chấn, 

T. Yên Bái 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015090006445 

128 Trang Hoàng Hiền Nữ 20/08/2004 19 Ngách 69B/33 Hoàng Văn Thái, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015785 

129 Trang Lê Thị Thu Nữ 02/10/2005 TK Vũ Yến, TT. Nông Cống, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305025245 

130 Trang Lý Thu Nữ 15/07/2005 P404 B22 TT Kim Liên, P. Kim Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305015746 

131 Trang Nguyễn Thị Phương Nữ 04/02/2005 510 Tổ 20, P. Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305027907 

132 Trinh Trần Xuân Nam 16/12/1995 Yên Bình, X. Yên Phúc, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X B2 010201113517 11/11/2020 A1K46/23 A1 Sát hạch H 036095003050 

133 Trung Lê Đức Nam 19/06/1998 Vạn Sơn, P. Thanh Bình, TP. Ninh Bình, 

T. Ninh Bình 

X B2 010236030421 25/04/2023 A1K45/23 A1 Sát hạch H 037098003363 
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134 Trường Nguyễn Hữu Nam 03/11/1993 Xóm 3 Đông Lao, X. Đông La, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X B1 010209142045 14/05/2020 A1K46/23 A1 Sát hạch H 001093002843 

135 Trường Nguyễn Lam Nam 12/12/2003 14 Tổ 22, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203019655 

136 Trường Vũ Văn Nam 19/02/2004 Thôn 4, X. Gia Trấn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204002548 

137 Tú Lương Thanh Nữ 08/09/2000 40 Ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B1 171218001294 04/03/2021 A1K46/23 A1 Sát hạch H 031300011837 

138 Tú Trần Văn Nam 25/02/1993 Khu 8, TT. Rạng Đông, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036093000474 

139 Tuấn Ngô Nam 23/10/1971 45 Tổ 18, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001071016459 

140 Tùng Nguyễn Duy Nam 02/03/1999 Xóm 5 Yên Nội, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099012774 

141 Tùng Nguyễn Mạnh Nam 10/04/1977 Số 17 Phố Tám, P. Đồng Tâm, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010083002525 04/01/2008 A1K43/23 A1 SH lại TH 001077022698 

142 Tùng Phạm Ngọc Nam 13/03/1985 39F Ngõ 12 Chính Kinh, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B2 010205070555 10/08/2020 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001085005622 

143 Tùng Phí Hữu Nam 24/11/1999 Xóm 5 Yên Nội, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099021120 

144 Tuyến Nguyễn Văn Nam 09/05/1994 Thôn 2, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X B2 010168023456 26/03/2016 A1K46/23 A1 Sát hạch H 001094005723 

145 Uyên Trần Ngọc Thu Nữ 01/04/1999 144 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B1 011213038403 27/10/2021 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001199002554 

146 Vinh Phạm Quang Nam 28/02/2003 608 17T8 Kđtm TH-NC, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B1 010236058322 31/08/2023 A1K45/23 A1 Sát hạch H 036203000111 

147 Vinh Trần Quang Nam 23/04/2003 Tổ 3, P. Lào Cai, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 

X B1 100238002145 14/09/2023 A1K45/23 A1 Sát hạch H 010203010370 

148 Vượng Nguyễn Công Nam 20/05/1970 675 Quang Trung, TDP 4, P. Phú La, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B1 270217023172 17/02/2021 A1K45/23 A1 Sát hạch H 001070012799 
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149 Vy Phạm Hoàng Hà Nữ 06/10/2004 5B Tổ 51 Cụm 8 An Dương, P. Yên 

Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304022048 

150 Vỹ Bùi Đặng Nam 24/09/2005 26 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205007540 
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